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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần thực 

hiện 
Thời gian thực hiện 

Người phụ 

trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Nhánh 1: Quả táo 1 Từ  19/1 đến 23/1 

Quách Thị Hiền 

 

Nhánh 2: Củ cà rốt  1 Từ 26/14 đến 30/1  

Nhánh 3: Rau bắp cải  1 Từ 2/2 đến 6/2  

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh “ Quả Táo” Nhánh “ Củ cà rốt ” Nhánh “ Rau bắp cải ” 

Giáo 

viên 

- Lên kế hoạch chủ đề nhánh “ 

Quả táo” 

- Tạo môi trường phù hợp với chủ 

đề 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi phù 

hợp chủ đề, đủ số lượng trong các 

góc chơi cho trẻ hoạt động. 

- Bổ sung tranh ảnh, sách truyện 

về các loại cây ăn quả, các loại 

quả. 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi bằng 

hoa quả nhựa trong góc chơi. 

- Lập kế hoạch chủ đề nhánh “ Củ cà 

rốt ” 

- Xây dựng môi trường hoạt động 

phù hợp với chủ đề 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù hợp 

chủ đề, đủ số lượng trong các góc 

chơi cho trẻ hoạt động. 

- Sắp xếp tranh ảnh, sách truyện theo 

đúng nội dung chủ đề về một số loại 

rau 

- Chuẩn bị một số loại rau bằng đồ 

chơi nhựa trong góc chơi  

- Soạn giáo án theo kế hoạch chủ 

đề nhánh" Rau bắp cải" 

- Cô giáo cùng với trẻ tạo môi 

trường hoạt động đúng với chủ 

đề" Rau bắp cải" 

- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi phù 

hợp chủ đề, đủ cho trẻ hoạt động 

- Vận động phụ huynh đóng góp 

sách truyện, tạp chí, tranh ảnh về 

các loại hoa 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh tay chân miệng, 
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- Tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh thủy đậu, bệnh giao mùa 

 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống 

dịch sốt xuất huyết, bệnh giao mùa 

 

bệnh giao mùa 

 

Nhà 

trường 

- Trang bị đầy đủ đồ dùng cơ sở 

vật chất đảm bảo cho việc chăm 

sóc giáo dục trẻ 

- Tuyên truyền chủ đề qua phương 

tiện thông tin: băng đĩa nhạc  

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cơ sở vật 

chất đảm bảo cho việc chăm sóc giáo 

dục trẻ 

- Qua phương tiện thông tin: băng 

đĩa nhạc ... tuyên truyền đến phụ 

huynh chủ đề trẻ đang học 

- Đảm bảo đầy đủ đồ dùng cơ sở 

vật chất đảm bảo cho việc chăm 

sóc giáo dục trẻ 

- Nhà trường thông qua phương 

tiện thông tin: băng đĩa nhạc... về 

chủ đề tuyên truyền tới phụ 

huynh chủ đề trẻ đang thực hiện 

Phụ 

huynh 

- Kết hợp cùng cô giáo cung cấp 

kiến thức cho trẻ về chủ đề nhánh: 

“ Quả táo ” 

- Đóng góp nguyên học liệu cho 

lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo 

cũ về chủ đề các loại cây, hoa quả 

nhựa 

- Cùng cô giáo cung cấp kiến thức 

cho trẻ về chủ đề nhánh: “ Củ cà rốt” 

- Quyên góp nguyên học liệu cho 

lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ 

về chủ đề rau 

- Cung cấp kiến thức cho trẻ về 

chủ đề nhánh: “  Rau bắp cải” 

- Đóng góp nguyên học liệu cho 

lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo 

cũ về các loại hoa 

Trẻ - Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú 

tham gia vào chủ đề 

- Cùng cô khám phá chủ đề  

- Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú tham 

gia vào chủ đề 

- Cùng cô khám phá chủ đề  

- Tạo tâm thế cho trẻ  hứng thú 

tham gia vào chủ đề 

- Cùng cô khám phá chủ đề  

 

 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
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1 Đón trẻ 

- Trò chuyện : 

+ Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của một số loại hoa, quả, rau quen thuộc theo 1 vài dấu 

hiệu đặc trưng về màu sắc hoặc hình dạng khi được yêu cầu 

- Hướng dẫn: 

+ Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép với người lớn "dạ", "ạ", "vâng". 

+  Hướng dẫn trẻ làm theo cô: Đi đến đây, đi rửa tay…. 

- Trò chơi: 

+ Cho trẻ xem tranh ảnh về cảm xúc vui buồn 

 

2 
Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Đi với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân... 

- Trọng động: Tập các động tác tập kết hợp với nhạc bài em yêu cây xanh 

- Bài 5: Cây cao cỏ thấp  

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

+ Tay: Cây cao: Hai tay giơ lên cao  

+ Chân:: Cỏ thấp: Ngồi xổm  

+ Lưng, bụng: Gió thổi cây nghiêng: Nghiêng người sang 2 bên 

+  Bật: Lá rụng: Bật tại chỗ 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 

 

 

3 

Chơi 

- tập 

có 

chủ 

định 

Tuần 

1 

Ngày 19/1 

PTTC 

Bò chui dưới gậy 

(T1) 

Ngày 20/1 

PTNT 

Nhận biết quả 

táo 

Ngày 21/1 

PTNN 

Kể chuyện: Cây 

táo  

 

Ngày 22/1 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Quả ? 

Ngày 23/1 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

    Nặn quả táo 
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Tuần 

2 

Ngày 26/1 

PTTC 

Bò chui dưới gậy 

(T2) 

Ngày 27/1 

PTNT 

Nhận biết củ cà 

rốt 

 

Ngày 28/1 

PTNN 

Đọc thơ: Củ cà 

rốt 

Ngày 29/1 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nhận biết cảm 

xúc vui, buồn 

Ngày 30/1 

 PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát:  

Màu hoa 

 

Tuần 

3 

Ngày 2/2 

PTTC 

Tập bước lên 

xuống bậc thang  

 

Ngày 3/2 

PTNT 

Nhận biết rau bắp 

cải 

Ngày 4/2 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Bắp cải 

xanh 

 

Ngày 5/2 

PTNN 

Đọc thơ: Bắp cải 

xanh 

 

Ngày 6/2 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu rau bắp 

cải 

 

 

4 

Chơi  

- tập 

ngoài 

trời 

Tuần 

1 

Ngày 19/1 

- Quan sát hoa 

trạng nguyên 

- TCVĐ: Ném 

bóng về phía 

trước 

- Chơi tự do 

 

Ngày 20/1 

- Quan sát góc 

tuyên truyền 

(Hướng dẫn trẻ 

rửa tay khi chơi 

xong) 

- Trò chơi: Bé làm 

giống cô 

- Chơi tự do 

Ngày 21/1 

- Quan sát hạt dưa 

nảy mầm 

- TCVĐ: Bọ dừa 

- Chơi tự do 

Ngày 22/1 

- Quan sát cây lá 

dài-lá tròn 

- TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à 

- Chơi tự do 

Ngày 23/1 

- Quan sát cây 

hoa đuốc 

- TCVĐ: Bắt 

bóng 

- Chơi tự do 

 

Tuần 

2 

Ngày 26/1 

- Quan sát đồ 

chơi ngoài trời 

- TCVĐ: Bắt 

bóng 

Ngày 27/1 

- Quan sát và 

ngửi mùi một số 

loại hoa quả quen 

thuộc, gần gũi 

Ngày 28/1 

- Quan sát giàn 

hoa lớp 5C 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng. 

Ngày 29/1 

- Quan sát góc âm 

nhạc 

- TCVĐ: Cây cao 

cỏ thấp 

Ngày 30/1 

- Quan sát quang 

cảnh sân trường 

- Trò chơi: vẽ trên 

sân 
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- Chơi tự do - TCVĐ: Bọ dừa 

- Chơi tự do 

- Chơi tự do - Chơi tự do 

 

- Chơi tự do 

Tuần 

3 

Ngày 2/2 

- QS tranh tường 

truyện “ nàng tiên 

cá” 

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

- Chơi tự do 

Ngày 3/2 

- Quan sát đu 

quay 

- TCVĐ: Nu na 

nu nống 

- Chơi tự do 

Ngày 4/2 

- Quan sát cây lan 

dù 

- TCVĐ: Thỏ 

nhảy 

- Chơi tự do 

Ngày 5/2 

- Quan sát tranh 

tuyên truyền: 

phòng tránh một 

số hành động 

nguy hiểm 

- TCVĐ: Bắt 

bóng 

- Chơi tự do 

Ngày 6/2 

- Quan sát thời 

tiết 

- TCVĐ: Bò trườn 

qua vật cản 

- Chơi tự do 

 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

-  Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh 

- Thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

- Bé biết ngồi bô 

- Biết vị của một số thức ăn khi nếm: Trẻ ăn ngon, ăn hết suất 
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Chơi 

– tập 

theo ý 

thích 

buổi 

chiều 

Tuần 

1 

Ngày 19/1 

- Trò chuyện 

cùng cô về chủ đề 

- Chơi tự chọn   

Ngày 20/1 

- Trò chơi: " 

Nghe âm thanh 

đoán tên dụng cụ 

âm nhạc " 

- Chơi tự chọn   

Ngày 21/1 

- Cùng cô đọc bài 

thơ về chủ đề. 

- Chơi tự chọn 

Ngày 22/1 

- Ôn nhận biết một 

số hành động nguy 

hiểm và phòng 

tránh 

- Chơi tự chọn 

Ngày 23/1 

- Đóng chủ đề 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 

 

 

Tuần 

2 

Ngày 26/1 

-  Chơi/tập: Tập 

bước lên, xuống 

Ngày 27/1 

-  Ôn nhận biết 

một số hành động 

Ngày 28/1 

- Nghe cô kể 

chuyện về chủ đề 

   Ngày 29/1 

-  Chơi/ tập: 

Khoanh tay chào 

Ngày 30/1 

- Đóng chủ đề 

- Nêu gương, 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 
 

bậc thang 

- Chơi tự chọn 

nguy hiểm và 

phòng tránh 

- Chơi tự chọn 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

cô, bố mẹ 

- Chơi tự chọn 

phát bé ngoan. 

 

Tuần 

3 

Ngày 2/2 

- Chơi/ tập: đoán 

tên một số loại 

hoa quả quen 

thuộc gần gũi 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 3/2 

- Nghe cô kể 

chuyện về chủ đề 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 4/2 

- Cùng cô hát bài 

hát về chủ đề 

- Chơi tự chọn 

Ngày 5/2 

- Trò chơi: " Bé  

làm giống cô" 

- Chơi tự chọn  

Ngày 6/2 

- Đóng chủ đề 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 

 

Khu vực 

chơi 
Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

1. Thao 

tác vai 

- Trẻ biết cách bế em 

đúng cách, không để 

em bé nằm xuống đất 

- Bế em bé 

 
- Búp bê, giường búp bê x   

-  Trẻ biết sử dụng nồi, 

bếp, thìa nấu bột cho 

em bé 

- Nấu bột cho em bé - Bếp, nồi, thìa  x x 

-  Biết sử dụng chậu, 

khăn tắm, khăn lau 

mặt, dầu gội để tắm 

cho em,biết các thao 

- Tắm gội cho em bé 

- Chậu tắm, khăn tắm, khăn 

mặt, dầu gội, sữa tắm. 

 

x  x 
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tác tắm cho em bé 

dưới sự hướng dẫn của 

cô 

2. Hoạt 

động với 

đồ vật, 

đồ chơi 

 

 

- Trẻ nhận biết đúng 

một số bộ phận của 

cây 

- Tìm đúng bộ phận của cây 

 

- Tranh lô tô 

- Bảng chơi 
x x  

-  - Sờ nắn đồ vật, đồ 

chơi để nhận biết cứng- 

mềm, trơn (nhẵn) - xù 

xì 

Sờ, nắn tìm ra quả, củ theo 

yêu cầu của cô 

- Hộp quà 

- Quả, củ bằng nhựa 
  x 

- Trẻ biết vị của một số 

quả ( cam, xoài) 

- Nếm vị của một số quả  

( ngọt-chua ) 
 x   

-Trẻ chắp ghép hình 

hoa, rau. 

- Ghép hình 

 

- Tranh về các loại rau  

 

x 

 

 

 
 

- Trẻ biết cách xếp 

chồng, xếp cạnh thành 

khu vườn trồng rau, 

cây ăn quả, trồng hoa 

- Xếp khu vườn trồng cây ăn 

quả, trồng rau, trồng hoa 

 

 

 

- Mẫu 

- Khối hình 

 

 x  

- Biết cách bỏ sỏi vào 

hộp, lấy sỏi ra khỏi 

hộp 

- Biết cách thả hình 

 

 

- Bỏ vào lấy ra 
 

 

 

- Chơi thả hình 

 
- Sỏi các màu 

- Bộ thả hình 

x   

3. Nghệ 

thuật 

- Trẻ cầm bút đúng 

cách, di màu đẹp 

- Di màu tranh quả táo, rau 

bắp cải, củ cà rốt, hoa cúc 

- Tranh rỗng rau bắp cải 

- Sáp màu, giấy A4 
x x x 
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không chờm ra ngoài.  

- Trẻ biết dán hioa vào 

cành tạo thành bông 

hoa 

-  Dán hoa cúc - Tranh cành cây, hoa giấy, 

keo dán, khăn lau    

- Nặn quả táo, củ cà 

rốt 

- Nặn quả, củ cà rốt - Đất nặn 

- Bảng, khăn lau x  x 

- Trẻ biết cắm bông 

hoa vào xốp tạo thành 

giỏ hoa 

- Cắm hoa  - Hoa, xốp, giỏ hoa 

   

- Trẻ thuộc lời bài hát, 

hát và VĐ theo lời bài 

hát 

- Biết cách chơi với 

dụng cụ âm nhạc 

- Âm nhạc: Múa hát các bài 

hát trong chủ đề. 

- Chơi với các dụng cụ âm 

nhạc 

- Dụng cụ ậm nhạc 

- Đàn nhạc giai điệu các bài 

hát trong chủ đề 

  x 

- Trẻ Xem tranh và gọi 

tên các nhân vật, sự 

vật,  gần gũi trong 

tranh. 

- Sách truyện: xem sách 

truyện về chủ đề 

- Sách truyện về chủ đề  

  x 

- Trẻ biết đọc một số 

bài thơ 
- Đọc thơ  x x  

- Trẻ biết xem tranh 

gọi được  tên đồ dùng 

trong  tranh 

- Xem tranh và gọi tên các 

nhân vật, sự vật, hành động 

gần gũi trong tranh 

  x 

- Trẻ biết kể truyện - Kể đoạn truyện có gợi ý - Tranh truyện trong chủ đề x   
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dưới sự hướng dẫn của 

cô 

4. Vận 

động 

- Trẻ thực hiện các vận 

động đúng kỹ năng 

- Bò chui dưới gậy 
- Sàn tập sạch sẽ, bóng, vật 

cản, đích 

   

- Tập bước lên, xuống bậc 

thang 
 x  

-  TC: Vo giấy, xé giấy 
- Giấy A4  

 
  x 

-  TCDG: Kéo cưa lừa xẻ, nu 

na nu nống 

- Sàn tập sạch sẽ 

 
x   


